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CÀN THÁT BÀ 1 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, tránh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I Chủ loài Càn Thát Bà - Trì Quốc 
Thiên Vương, phương Đông - Kinh A— 
SÁ-NANG-CHI - 32 Trường II, 549 


KINH A-SÁ-NANG-CHI 
(ATANATIYA SUTTANA) 
— Bài kinh sô 32 — Trường II, 54 


Như vậy tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi 
Gijjihakùta (Linh Thứu). Bôn Thiên vương 


án ngữ bốn phương, bảo trì bỗn phương, 
trong đêm tối thâm sâu, với hào quang tuyệt diệu 
chói sáng toàn thể núi Linh Thứu, đến tại chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một 
bên. Các vị Dạ-xoa, có vị đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên; có vị nói lên những lời chúc tụng, 
hỏi thăm, Tôi ngôi xuống một bên; có vị nói lên tên 
họ Tôi ngôi xuống một bên; có vị im lặng, rồi ngồi 
xuống một bên. 
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2. Sau khi ngôi xuống một bên, đại vương Vessavana 
(Tỳ-sa-môn) bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm Dạ-xoa 
không tin tưởng Thế Tôn; bạch Thế Tôn có 
những thượng phẩm Dạ-xoa tin tưởng Thế 
Tôn, 

—> Bạch Thế Tôn, có những trung phẩm Dạ-xoa 
không tin tưởng Thế Tôn; bạch Thế Tôn, có 
những trung phâm Dạ-xoa tin tưởng Thế Tôn. 

—> Bạch Thế Tôn, có những hạ phẩm Dạ-xoa 
không tin tưởng Thế Tôn, có những hạ phẩm 
Dạ-xoa tin tưởng Thế Tôn. 

> Bạch Thế Tôn, nhưng phần lớn các Dạ-xoa 
không tin tưởng Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch 
Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp để từ bỏ sát 
sanh, thuyết pháp để từ bỏ trộm cắp, thuyết 
pháp để từ bỏ tà dâm, thuyết pháp để từ bỏ nói 
láo, thuyết pháp để từ bỏ không. uống các loại 
rượu. Bạch Thế Tôn, t tuy vậy phân lớn các Dạ- 
xoa đều không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm 
cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói láo, 
không tử bỏ uống các loại rượu. Đối với họ 


Pháp ây không được ưa thích, không được đón 
mừng. 
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Thế Tôn im lặng chấp thuận. 


3. Rồi đại vương Vessavana, biết được Thế Tôn đã 
châp thuận, trong giờ phút ây, đọc lên bài Atànàtiya 
Hộ Kinh: 


- Đảnh lễ Vipassi (T)-bà-thi), 

Sáng suốt và huy hoàng! 

- Đảnh lễ đẳng SIkhi (Thi-khí) 

Có lòng thương muôn loài! 

- Đảnh lễ Vessabha ( T)-xá-bà), 
Thanh tịnh, tu khổ hạnh! 

- Đảnh lễ Kakusandha (Câu-lâu-tôn), 
Vị nhiếp phục ma quân! 

- Đảnh lễ Konàgamana, (Câu-na-hàm) 
Bà-la-môn viên mãn ! 

- Đảnh lễ Kassapa (Ca-diễp), 

VỊ giát thoát muôn mặt! 

- Đảnh lễ Angirasa, 
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Vị Thích tứ huy hoàng, 
Đã thuyêt chơn diệu pháp, 
Diệt trừ mọi khô đau! 


Ai yếm ly thể giới, 

Nhìn đời đúng như chơn, 
Vị ấy không hai lưỡi, 
Bác vĩ đại thanh thoát. 

- Cùng đảnh lễ Gotama, 
Lo an lạc Nhơn Thiên 
Trì giới đực viên mãn! 
Bác vĩ đại thanh thoát! 


4. 

Mặt trời sáng HỌC lên, 
Váng thái dương tròn lớn, 
Khi mặt trời HỌC lên, 


Đêm tôi liên biên mát. 


Khi mặt trời mọc lên 

Liên được gọi là ngày. 

Biển cả hải triểu động, 

Như hồ nước thâm sâu. 

Ở đấy mọi người biết, 

Chính biển cả hải triêu, 

Dân chúng gọi phương ấy 

Là phương Purima, (phương Đông). 
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Càn-thát-bà hầu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiều con, 

Ta nghe Chỉ mỘt tên, 

Tám mươi và mười mỘI, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thể Tôn, 
Thuộc giòng họ mặt trởi. 
Từ xa, họ lễ Phật, 

Bác vĩ đại thanh thoát. 
"Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc Ti hượng nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhơn cũng lễ Ngài ". 
Đã nhiêu lẫn, nghe hỏi, 
Nên đánh lễ như vậy, 
"Quý vị xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bác trí đức viên mãn ”. 
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II 


Ẫ: 


Họ được gọi Peta, 

Nói hai lưỡi, sau lưng, 
Sát sanh và tham đắm, 
Đạo fặc và man ftrá, 

Dân chúng gọi phương ấy, 


Kưmbhanda hầu quanh, 
Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiều con, 
Ta nghe chỉ một tên, 
Tám mươi và mười mỘI, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thế Tôn, 
Thuộc giòng họ mặt trởi. 
Từ xa, họ lễ Phật, 

Bác vĩ đại thanh thoát. 
"Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc T, hượng nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhơn cũng lễ Ngài". 
Đã nhiêu lần, nghe hỏi, 
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Là phương Dakkhinà (phương Nam). 
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Nên đảnh lễ như vậy, 
"Quý vị xin đảnh lê, 
Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bác trí đức viên mãn ”. 


6. 


Mặt trời sáng lặn xuống, 
Vắng thái dương trong lớn. 
Khi mặt trời lặn xuống. 
Ban ngày liên biến mất. 
Khi mặt trời lặn xuống, 
Liên được gọi là đêm. 

Biển cả hải triểu động, 
Như hồ nước thâm sâu, 

Ở đây mọi người biết, 
Chính biển cả hải triều, 
Dân chúng gọi phương ấy, 
Là phương Pacchữnà (phương Tá). 


Loài Nàgà hầu quanh, 
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Hưởng múa hát của họ. 
Vua này có nhiều con, 

Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười mỘI, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thể Tôn, 
Thuộc giòng họ mặt trởi. 
Từ xa, họ lễ Phật, 

Bác vĩ đại thanh thoát. 
"Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc T, hượng nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhơn cũng lễ Ngài". 
Đã nhiêu lần, nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy, 
"Quý vị xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bác trí đực viên mãn ”. 


gã 


Bắc Lô Châu (Ufarakurà) an lạc 
Đại Neru (Tu-di) đẹp đề. 
Tại đấy, mọi người sống 
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Không sở hữu, chấp trước. 
Họ không gieo hột giống, 
Không cần phải kéo cày. 
Loài người được thọ hưởng 
Lúa chín khỏi nhọc công. 
Loại gạo không cám trấu, 
Thanh tịnh có hương thơm, 
Được nấu chín trên đá, 

Và họ ăn gạo ấy. 

Chỉ cối loài bò cái, 

Đi phương này phương khác. 
Chỉ dùng các loài thú 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe đản bà kéo, 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe đàn ông kéo, 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe con gái kéo, 

Đi phương này phương khác. 
Dùng xe con trai kéo, 

Đi phương này phương khác. 
Họ lên trên các xe, 

Đi khắp mọi phương hướng, 
Đề phục vụ vua mình. 

Họ cối xe voi kéo, 

Xe ngựa, xe chư Thiên, 

Đối với vua danh xưng, 
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Có lâu đải, có Kiệu, 

Nhiêu thành phố của vua, 
Được xây giữa hư không. 
Các thành Atànàià, 
Kusinàtà, Parakusinatà, Nàitapuriyà, 
Parakusitannàtà 

Kapìvamta thuộc phía Bắc, 
Và các thành phố khác, 

Như Janogha, Navanavafiya, 
Ambara, Ambaravafiya, 
Alakamandà, 

Là kinh đồ của vua, 

Chỗ Kuvera ở. 


Các sứ quản được tên: 
Tatfolà, Taftalà, Tatotalà, 
QJasl, TeJasi, ÏTaf†oJasI, 
Vua Sùra, Arittha, Nem. 
Đây có vùng nước lớn, 
Từ đây mưa đồ xuống, 
Được tên Dharani. 

Tại đây mưa đồ xuống, 
Được tên Dharani. 

Tại đây có giảng đường, 
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Tên Bhagalavafi, 

Chỗ Dạ-xoa tập hỘi. 

Tại đây nhiêu cây trái, 
Trên cây chỉm tụ họp, 

Các loại công, loại cò, 
Diệu âm chữn Kokilà, 

Ở đây, chỉm Jiva, 

Kêu tiếng "Hãy sống đi", 
Và tiếng chim kêu lên, 
“Hãy khởi tâm thích thú ”. 
Nhiễu loại chỉm sai khác, 
Ở rừng và ở hồ, 

Với con vẹt ôn ào, 

Và con chữn Miynah, 

Các loại chữn thân thoại, 
Gọi là Dandamànavakà. 
Hồ sen Kuvera, 

Chiếu sáng tất cả tròi, 
Dân chúng gọi phương ấy, 
Là phương Uarà (phương Bắc). 


Các Dạ-xoa hấu quanh, 
Hưởng múa hát của chúng. 
Vua này có nhiêu con, 
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Ta nghe chỉ một tên, 

Tám mươi và mười mỘI, 
Đại lực, danh Inda. 

Họ chiêm ngưỡng Thế Tôn, 
Thuộc giòng họ mặt trởi. 
Từ xa, họ lễ Phật, 

Bác vĩ đại thanh thoát. 
"Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc T, hượng nhân! 
Thiện tâm nhìn chúng con, 
Phi nhơn cũng lễ Ngài". 
Đã nhiêu lần, nghe hỏi, 
Nên đảnh lễ như vậy, 

"Quý vị xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thắng! 
Chúng con xin đảnh lễ, 
Gotama chiến thăng! 
Đảnh lễ Gotama, 

Bác trí đức viên mãn ”” 


$. Tôn giả, Hộ Kinh Atànàtfiya này che chở, hộ trì, 
ngăn không cho ai làm hại các vị Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ và khiến các vị này 
sống an lạc. 


Khi một vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-mi, Nam cư sĩ, Nữ cư 
sĩ nào sẽ học Hộ Kinh Atanatiya này một cách chín 
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chắn, rõ ràng, nếu có loài phi nhân nào, Dạ-xoa, Dạ- 
xoa-nI, con trai Dạ-xoa, con gái Dạ-xoa, đại thần Dạ- 
xoa-nI, tùy tùng của Dạ-xoa, hay lao công của Dạ- 
xoa; hoặc Càn-thát-bà.. hoặc Cưu-bàn-trà 
(Kumbhanda)... hoặc Nàga... đi theo vị Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-mi, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ khi vị này đi; đứng gần, 
khi vị này đứng; ngôi khi vị này ngôi; năm khi vị này 
năm với tâm niệm độc ác, thời này Tôn giả, vị phi 
nhân ấy trong làng hay trong đô thị sẽ không được ai 
đón mừng hay kính trọng. Này Tôn giả, phi nhân ấy, 
trong kinh đô Alakamada của Ta sẽ không tìm được 
đất đai hay chỗ ở. Vị phi nhân ấy sẽ không được đi 
dự hội giữa các Dạ-xoa. Này Tôn giả, vị phi nhân ấy 
sẽ không được cưới hỏi. Này Tôn giả, các hàng phi 
nhân sẽ dùng những lời nói hỗn láo xấc xược đối với 
vị ấy. Này Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ dìm đầu vị 
ấy xuống. Này Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ chẻ đầu 
vị ấy ra làm bảy mảnh. 


9. Này Tôn giả, có hàng phi nhân hung bạo, dữ tợn, 
khủng khiếp. Chúng không nghe lời các đại vương, 
không nghe lời đình thần của các vị đại vương, 
không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thần 
của các vị đại vương. Này Tôn giả, các phi nhân này 
được xem là thù nghịch của các bậc đại vương. 
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Này Tôn giả, như các đại tƯỚHg CHỚPp VHđ Xứ 
Magadha bị chính phục. Cửừng vậy, các vị này không 
nghe lời các vị đại vương, không nghe lời đình thân 
của các vị đại vương, không nghe lời các vị giúp việc 
cho các đình thần của các vị đại vương. Này Tôn giả, 
các vị đại tưởng cướp này được xem là kẻ thù nghịch 
của vua xứ Magadha. Cũng vậy, này Tôn giả, có 
những vị phi nhân hung bạo, dữ tợn, khủng khiếp. 
Các vị này không nghe lời các đại vương, không 
nghe lời đình thần của các vị đại vương, không nghe 
lời các vị giúp việc cho các đình thần các vị đại 
vương. Này Tôn giả, các vị phi nhân này được xem 
là kẻ thù nghịch của các bậc đại vương. 


Này Tôn giả, nếu có vị phi nhân nào, Dạ-xoa hay Dạ- 
xoa-ni nào... đi theo vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư 
sĩ hay Nữ cư sĩ khi vị này đi, đứng gần khi VỊ này 
đứng; ngôi khi vị này ngôi; năm khi vị này nằm với 
tâm niệm độc ác, vị này hãy nói lên, kêu lên, van lên 
với các những vỊ Dạ-xoa ây, đại Dạ-xoa ây, quân Sư, 
đại quân sư ây: “Dạ-xoa này bắt tôi, Dạ-xoa này tấn 
công tôi, Dạ-xoa này đả thương tôi, Dạ-xoa này hại 
tôi, Dạ-xoa này làm hại tôi, Dạ-xoa này không thả 
tÔI ra. 


10. Những Dạ-xoa, đại Dạ-xoa, quân sự, đại quân sư 
nào được kêu gọi ở đây: 
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Inda, Soma, và Varuna, 
BhàradvdqJa, PaJàpafi, 
Candana, Kàmasettha, 
Kinnughandu, Nighandu, 
Panàda và Qpamanna, 
Devanita và Màtah, 
C¡iñtasena và Gandhabba. 
Vua Nala, Janesabha, 
Safàgrra Hemavdfa, 
Punnuaka, Karafiya, Gula, 
SIvakat và Mucahnda 
VessàmitIa, Yugandhara, 
Gopala và Suppagedha, 

Hữrì, Seffì và Mandiya, 
Pancàla Canda, Alavaka, 
PaJjunna, Sumana, Sumukha, 
Dadhunukha Manmi Mànicara, Dìgha, 
Atha và Serissaka. 


Những vị này là những Dạ-xoa, đại Dạ-xoa, quân sư, 
đại quân sư cần phải được nói lên, kêu lên, van lên: 
"Dạ-xoa này bắt tôi, Dạ-xoa này tắn công tôi, Dạ-xoa 
này đả thương tôi, Dạ-xoa này hại tôi, Dạ-xoa này 
làm hại tôi, Dạ-xoa này không thả tôi ra". 
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— su 


- Thưa Tôn giả, nay chúng tôi cần phải đi, chúng tôi 
có nhiều việc, có nhiều bổn phận. 


- Đại vương, Đại vương hãy làm điều gì Đại vương 
nghĩ là phải thời. 


Rồi bốn vị đại vương, từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ 
Thê Tôn, thân bên hữu hướng về phía Ngài rôi biên 
mât tại đây. 


Các vị Dạ-xoa ấy, từ chỗ ngồi đứng dậy, có vị đảnh 
lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi biến 
mất tại chỗ; có vị nói lên những lời hỏi thăm xã giao 
với Thế Tôn rồi biến mất tại chỗ; có vị chấp tay 
hướng đến Thế Tôn rồi biến mất tại chỗ; có vị nói 
lên tên họ của mình rồi biến mất tại chỗ; có vị im 
lặng biến mất tại chỗ. 


12. Rồi Thế Tôn sau khi đêm đã mãn, liên ØỌI Các VỊ 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, khi hôm, Bôn vị đại vương cùng 
với đại quân sư Dạ-xoa: 


"Đảnh lễ Vipassi (T)-bà-thi) 
Sáng suốt và huy hoàng; 
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Đảnh lễ đẳng Sikhi, (Thi-khí) 
Có lòng thương muốn loài... 


Này Tôn giả, đó là hộ kinh Atànàtiyà che chở, hộ 
trì, .... (như trên) ... rôi biên”. 


13. Này các Tỷ-kheo, hãy học Hộ Kinh Atànàtiyà 
này, hãy thuộc lòng Kinh Atànàtiyà này. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ được 
che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, 
được sống thoải mái hạnh phúc. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tý-kheo ấy 
hoan hỷ thọ trì lời dạy Thê Tôn. 
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Kinh Chúng Loại — Tương III, 405 


Chúng Loại — 7:zơng LIL, 405 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
chư Thiên thuộc loại Gandhabba (Càn-thát-bà). 
Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là chư Thiên thuộc 
loại Gandhabba? 


1. 
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Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương rê 
cây. 

Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương lõi 
cây. 

Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương giác 
cây. 

Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương vỏ 
cây trong. 

Có ch Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương vỏ 
cây ngoài. 

Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương lá 
cây. 

Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương 
bông. 
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s. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương trái 


cây. 
9 Có chự Thiên, này các Tỷ-kheo, trú VỊ. 
1u. CÓ chự Thiên, này các Tỷ-kheo, trú 
hương. 


` _ 
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3 Kinh Tương Ưng Càn Thát Bà - 
Tương HIL, 405 


Tương Ưng Càn Thát Bà — 7ơng III, 405 


IL. Chúng Loại — 7ơng III, 405 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
chư Thiên thuộc loại Gandhabba (Càn-thát-bà). 
Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là chư Thiên thuộc 
loại Gandhabba? 


-~ 


¡. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương rễ 
cây. 
¡2 Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương lõi 
cây. 
. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương giác 
cây. 
. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương vỏ 
cây trong. 
. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương vỏ 
cây ngoài. 


— 
G› 


~— 
® 


~— 
c¬ 
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¡õ. Có chự Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương lá 


cây. 

1. Có chự Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương 
bông. 

¡ã. Có chự Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương trái 
cây. 

19. Có chự Thiên, này các Tỷ-kheo, trú mm” 

20. CÓ chự Thiên, này các Tỷ-kheo, trú 
hương. 


Tiền dhộc bi ChnHHĐÀC  cƠ TU 


H. Thiện Hành — 7ơng III, 406 

1-3) Nhân duyên ở SàvatthI... 

4) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, một 
loại (chung sanh), sau khi thản hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chw Thiên thuộc loại 
Gandhabba? 

5) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) 


làm thiện hạnh về hân, làm thiện hạnh về /ởi nói, 
làm thiện hạnh vê ý. Họ nghe nói như sau: “C?w 
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Thiên thuộc loại Gandhabba được thọ mạng lâu đài, 
nhan sắc thù thăng, hưởng thọ nhiêu lạc ”. 


6) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân 
hoại mạng chung, chúng ta được sanh cọng tru với 
chư Thiên thuộc loại Gandhabba/” Sau khi thân hoại 
mạng chung, họ được sanh cọng trú với chư Thiên 
thuộc loại Gandhabba. 


7) Do nhân này, do duyên này, này các Tỷ-kheo, ở 
đây, có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại 
Gandhabba. 


II. Kẻ Bồ Thí (1) — 7ương IH, 407 

1-4) Nhân duyên ở SàvatthI... 

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây có 
loại chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng tru với chư Thiên trú hương rê cây? 
351.- 0 đây, này Tyỷ-kheo, có loại chúng sanh làm 


thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm 
thiện hạnh vệ ý. Họ được nghe như sau: “Chư Thiên 
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thuộc loại Gandhabba trú hương rễ cây. Họ được 
thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ 
nhiều lạc ”. 


6) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân 
hoại mạng chung, chúng ta được sanh cọng trú với 
chư Thiên trú hương rê cây! ” 


Họ bồ thí hương rễ cây. Sau khi thân hoại mạng 
chung, họ được sanh cọng trú với chư Thiên trú 
hương tê cây. 


7) Do nhân này. do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, 


một loại (chúng sanh) được sanh cọng trú với chư 
Thiên trú hương tê cây. 


IV-XI. Kẻ Bồ Thí (2-10) — 7zơng II, 408 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "kẻ bồ thi hương lỗi cây" 
... Cho đên “kẻ bó thí hương hương”). 


XII. Ủng Hộ Bồ Thí (1) — 7zơng II, 408 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "họ bố thí đồ ăn, đồ uống, 
vải mặc, cô xe, vòng hoa, hương, hương liệu xoa bóp, 
ngọa cụ, nhà cứa, đèn dâu, để sanh cộng trú với chư 
Thiên sống trên hương từ gốc rể"). 
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XIV - XXIII. Ủng Hộ Bằng Bồ Thí (2-10) — Tương 
II, 408 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "chư Thiên trú trên các 


loại hương khác”... cho đên "chư Thiên sông trên 
hương từ hương”). 
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4 Pancasikha con của Càn Thát Bà - 
Kinh ĐỀ THÍCH SỞ VẤN - 21 
Trường II, 147 


KINH ĐỀ THÍCH SỞ VẤN 

(S4AKKA PANHA SUTTANTA) 

- Bài kinh số 21 — Trường II, 147 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma Kiệt Đà) 
phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, (Am Bà La) trên ngọn núi Vediya (Tỳ 
Đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla 


(Nhơn Đà Sa La). Lúc bấy giờ, _ HH. 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: "Nay Thể Tôn ở tại 
chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Đăng Giác?" Thiên 
chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía Đông 
thành Vương Xá tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, 
trên ngọn núi Vediya, phía Bắc ngôi làng trong hang 
Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka nói với chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 
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- Này Quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía 
Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, trên ngọn núi Veidya, phía Bắc ngôi 
làng, trong hang núi Indasala. Này quí vị, chúng ta 
hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, 
Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Chư Thiên ở Tam thập tam thiên trả lời Thiên chủ 
Sakka. 


— ` 


- Này Khanh Pancasikha, Thế Tôn nay trú tại 
Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà 
La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya phía 
Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasàla. Này Khanh 
Pancasikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế 
Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên chủ 


Sakka, câm cây đàn câm băng sô vàng Beluva và đi 
theo Thiên chủ Sakka. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên tháp tùng xung quanh, với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam 
thập tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành 
Vương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasandà và đứng 
trên núi Vediya, phía Bắc ngôi làng. 


3. Lúc bấy giờ 


Và dân chúng ở những làng xung 


quanh nói răng: 


- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Veidya 
hôm nay thật sự có lửa đỏ rực, núi Vediya lại chói 
hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasandà cũng 
vậy. 


Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 


4. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con Càn 
Thát Bà: 
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— su 


- Xin vâng, mong an lành đên với Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng lời Thiên chủ 
Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến 
tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancasikha 
đứng lại một bên và suy nghĩ: "Ta đứng đây, không 
quá xa Thế Tôn, cũng không quá gân. Và tiếng sẽ 
được Ngài nghe”. 


Đứng một bên, Pancasikha, con của Càn Thát Bà gảy 
cây đàn câm băng gô vàng Beluva và 


5. Ôi Suriya Vaccasa! 
Ta đảnh lễ Timbaru, 

Bác phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của 1q, 
Như gió cho kẻ mỆt. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của 1a. 


Như pháp với Ứng Cúng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
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Như đô ăn kẻ đói, 
Thiên nữ với nước mái. 
Hãy đáp tất lửa tình! 


Như voi bị nắng thiêu, 
Tẩm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muốn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hất móc câu, gậy nhọn, 
Ta điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, 
Như cá đã mắc câu. 
Hiển nữ hãy ôm ta, 
Trong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn 1a, 
Trong ánh mắt dịu hiển. 
Hãy ghì chặt lấy ta, 
Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiên nữ suối tóc, 

Ái dục ta có baol 

Nhưng nay đã tăng bỘI, 
Như đồ chúng La Hán! 


2) 
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Mọi công đức ta làm, 
Dâng lên bác La Hán, 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho 1a. 
Cóng đức khác của 1a, 
Đã làm trên đời này! 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của 1a! 


Vị Thích tử thiên tu, 
Nhứt tâm và giác tỉnh, 
Tìm cầu đạo Bất tử, 
Cũng vậy ta cầu nàng! 


Như người tu sung sướng, 
Chứng Bỏ Đề tôi thượng. 
Kiểu nữ, ta SHHØ SƯỚNG, 
Được nhập một với nàng. 


Nếu Thiên chủ Sakka, 

Cho ta mỘI ớc nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 


Như ta-la sanh quả, 
Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
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Ta sẽ đánh lê ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


6. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Pancasikha, 
con của Càn Thát Bà: 


- Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa 
điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi 
khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, do vậy huyền âm của Ngươi không thêm 
mẫu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không 
thêm màu sắc cho huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên 
hệ đến Phật, Pháp, đễn A4 La Hán, đến ái dục như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvelà, 
bên bờ sông Neranjara (Ni Liên Thiền), dưới gốc cây 
Ajapàla - nigrodha, khi mới thành Chánh Đăng Giác. 
Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà, tên là Bhaddà với biệt hiệu Suriya Vaccasà. 


Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác, tên là Sikhaddhi, con của Màtali người đánh 
xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào 
khác đề chiêm được thiếu nữ. Con cầm đản cầm băng 
số vàng Beluva, đến tại trú xá của Timbaru, vua Càn 
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Thát Bà. Khi đến xong, con gảy đàn cầm băng gỗ 
vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đên Phật, 
đên Pháp, đên A La Hán và đên ái dục: 


1. Ôi Suriya Vaccasà, 

Ta đảnh lễ Timbaru 

Bác phụ thân của nàng 
Đã sanh nàng Thiên nữ 
Nguồn hạnh phúc của 1a. 


Như ta la sanh quả, 
Tuệ nữ, phụ thân nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddà Suriya 
Vaccasà nói với con như sau: "Này Hiển giả, tôi 
chưa được thấy Thể Tôn tận mặt. Nhưng tôi có nghe 
đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại Thiện Pháp đường 
của chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì Hiện giả đã 
tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta 
Sẽ gặp nhau —. 


Bạch Thê Tôn, rôi con được gặp nàng, không phải 
hôm ấy, nhưng về sau. 


8. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: 
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"Pancasikha, con của Càn Thát Bà hoan hỷ đàm luận 
với Thê Tôn. Và Thê Tôn đôi với Pancasikha cũng 
vậy ". 


Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà: 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng theo lời dặn 
của Thiên chủ Sakka, đảnh lễ Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thân 
và thuộc hạ, đâu diện tiêp túc đảnh lê Thê Tôn. 


Như vậy, các Như Lai chào đón thượng chúng. Được 
chào đón như vậy. Thiên chủ Sakka bước vào hang 
Indasàla của Thê Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. 
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Chư Thiên ở Tam thập tam thiên cũng bước vào hang 
Indasàla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà cũng bước vào 
hang Indasảla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


Lúc bấy giờ, trong hang Indasàla, những con đường 
gồ ghê được làm bằng phăng, những khoảng chật hẹp 
được làm cho rộng rãi, trong hang tôi tăm có hảo 
quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư Thiên. 
Rồi Thế Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


- Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến 
Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, 
công việc khác phải làm cho chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, và do vậy không thê đến yết kiến Thế Tôn 
được. 

Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá 
Vệ), tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


10. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và 
BhunJàti, vợ của Vessavana đang đứng hâu Thê Tôn, 
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đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với 
Bhun]àt: 

"- Này Hiên tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và 
thưa: "Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka với đình thân 
và thuộc hạ đâu diện tiêp tục đảnh lê Thê Tôn”. 


Được nghe nói vậy, BhunJàtI nói với con: 


"- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế 
Tôn. Thê Tôn đang an lặng tịnh cư. 


"- Này Hiển tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta 
đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ 
Sakka cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục 
đảnh lễ Thế Tôn". 


- Này Thiên chủ, bà ây có đảnh lễ Ta. Ta có nhớ lời 
bà ây nói. Chính tiêng bánh xe của Ngài đã khiên Ta 
xuât định. 


11. Bạch Thế Tôn, có chư Thiên được sanh lên Tam 
thập tam thiên trước chúng con, chính chúng con tận 
mắt được nghe chư Thiên ây nói như sau: “K7/ Như 
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Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở 
đổi, Thiên giới được hưng thịnh và Asurà giới bị suy 
vong“. Bạch Thế Tôn, chính con có thê thấy và xác 
chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác xuất hiện ở đời, thì Thiên giới được hưng 
thịnh và Asurà giới bị suy vong. 


Bạch Thế Tôn ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ 
tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 
và gìn giữ đây đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm 
niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên Thiên giới, thiện thú, 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, 
sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được 
gọi là Thiên tử Gopakà, Thiên tử Gopakà. 


Bạch Thế Tôn, lại 


. Chúng con được họ đên hâu hạ và săn sóc chúng 
con như vậy, Thiên tử Gopakà mới trách la họ như 
Sau: 
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12. Ta đệ tử pháp nhãn, 

Tên gọi Gopakà, 

Ta tin Phát, Pháp, Tăng. 
Tâm niệm rất hoan hỷ. 

Nhờ Thiện pháp chư Phát, 
Sanh con Thân Sakka, 

Hào quang, sanh Thiên giới, 
Được tên ŒGopakà. 


Ta thấy vốn Tỷ Kheo, 
Hạ sanh Càn Thát Bài! 
Đề tứ Gotama, 
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Trước sanh làm con Người, 
Ta cúng dường ẩm thực, 
Hầu hạ trú xứ 1a. 

Mắt Hiên giả ở đâu? 
Không nắm giữ Pháp, Phật, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bác Pháp nhãn khéo giảng. 


Ta chỉ hầu Quý vị, 


Được nghe Pháp bác Thánh. 


Ta là con Sakka, 
Có thân lực hào quang, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Các người hâu Thể Tôn, 
Sống phạm hạnh tôi thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, 

Mất thượng sanh hạ phẩm. 


Ta nhì thát khó chịu, 
Tháy đồng môn hạ sanh 
Với thân Càn Thát Bà, 
Phải háu hạ chư Thiến. 
Từ địa VỊ cư sĩ, 


Ta thấy rõ khác biệt. 
Trước bà, nay đàn ông. 
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Ta sanh Thiên, hưởng dục. 


Bị Gopakà trách măng, 

Ưu phiên đông phát nguyện, 
Phải thăng tiễn nỗ lực, 
Không nô lệ cho ai 


Quỷ triển phược khó vượt, 
Cùng Sakka, PaJàpafi. 
Hội chúng Thiện Pháp đường 
Vượt quá vị đang ngồi, 

Anh hùng ly dục cấu. 

Thấy chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa Thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phẩm, 
Nay vượt qua Tam thiên. 

Suy tư lời ưu phiên, 

Gopaka với Vàssava: 

Đề Thích ở nhân giỏi, 

Đức Phát gọi Thích Ca 
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Đã chỉnh phục đục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 
Thất niệm khi mệnh chung, 
Nhờ Ta lấy chánh niệm. 


Đừng đệ tử nào nghĩ, 
VỊ ở đáy chứng pháp. 
Chúng ta đảnh lễ Phật. 
VỊ vượt khỏi bộc lưu, 
Đã diệt trừ nghĩ ngỏ, 


Bác chiên thăng muôn loài. 


Chính ở đáy, chưng pháp, 
Tấn bước đạt thù thắng, 
Hai vị đạt thắng VỊ, 

Hơn phụ tá Phạm thiên, 


Ôi Thiện hữu chúng tôi. 
Đến đây để chứng pháp. 
Nếu Thể Tôn cho phép, 

Chúng con hỏi Thể Tôn. 


13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Đã lâu, Sakka này sống 
đổi trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi Ta, đêu hỏi có 
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lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi Ta, 
Ta sẽ trả lời; và Sakka sẽ hiệu một cách mau chóng ”. 


Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 


Vàsava hãy hỏi Ta, 

Những gì tâm Ngươi muốn! 
Mỗi câu hỏi của Ngươi, 

Ta làm Ngươi thỏa mãn. 


H 


1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn 
câu hỏi đâu tiên: 


- Bạch Thể Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, và tất cả những loài 
khác, dân chúng ao ước: "Không hán thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù ". Thể mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thà? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, 
Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời 
câu hỏi ấy như sau: 


- Do tật đố và xan tham, các loài Thiên, Nhân 
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Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tất cả những loài khác, 
dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù". Thế mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thù. 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả 
lời Thê Tôn, liên hỏi câu hỏi tiêp: 


- Bạch Thế Tôn, tật đỗ, xan tham, do nhân duyên 
gì, do tập khởi gì, cái gì khiển chúng sanh khởi, cái 
gì khiển chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đồ, xan 
tham có mặt? Cái gì không có mặt, thì tật đồ xan 
tham không có mạt? 


- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham do ưa ghét làm 
nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến 
chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa 
chét có mặt thì tật đô, xan tham có mặt; ưa chét 
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không có mặt thì tật đô, xan tham không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, wa ghét do nhân duyên gì, do tập 
khởi gì? Cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiển 
chúng hiện hữu, cát gì có mặt thì ưa ghét có mặt? 
Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 


- Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do 
dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục 
khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt; 
dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do 
tập khởi gì? Cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến 
dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt? Cái gì 
không có mặt thì dục không có mặt? 


- Này Thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm 
làm tập khởi; tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến 
dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt; tầm không 
có mặt thì dục không có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, tâm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khỏi? Cái gì khiến tâm sanh khởi, cái gì 
khiến tâm hiện hữu ? Cái gì có mặt thì tâm có mặt ? 


Cái gì không có mặt thì tâm không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm 
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nhân duyên, lẫy các loại vọng tưởng hý luận làm tập 
khởi. Các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm sanh 
khởi, các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm hiện 
hữu. Do các loại vọng tưởng hý luận có mặt thì tầm 
có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận không có mặt 
thì tầm không có mặt ". 


3. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như 
thê nào? Phải thành tựu con đường nào thích hợp 
và hướng dân điệt trừ các loạt vọng tưởng hý luận ? 


- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại 
phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói ẾÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


-- Này Thiên chủ, Ta nói ÑÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loạt, một loại 
phái thân cận, một loạt phái tránh xa. Lời tuyên 
bỏ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bô nhự 
vậy? 


-_Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Kñi iôi 
thân cận với hỷ này, bát thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm ”, 
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-_Ở đây loại hỷ nào có thể biết được: “Ki ¡ôi 
thân cận với hý này, bát thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng ”, 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu nảy, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm", thời ưu ấy cần 
phải tránh xa. 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu này, bât thiện pháp suy giảm, 
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thiện pháp tăng trưởng”, thời ưu ây nên thân 
cận. 


-_ Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, 
có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu 
với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, 
không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nót xá cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


-_Ở đây, loại xả nào có thê biết được: "Khi tôi 


thân cận với xả này, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiên pháp suy giảm”, 


-_Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng”, 


-_ Ở đây, có xả câu hữu với tâm, câu hữu với tứ. 
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Có xả không câu hữu với tâm, không cầu hữu 
với tứ. Các loại xả không cầu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại 
nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, 
phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp và 
hướng dân đền sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được 
tiêu tan. 


4. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả 
lời của Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 


® Bạch Thể Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phải thành tựu biệt giải thoát luật ngÌu 
như thê nào ? 
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- Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


-. Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bắt thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thì 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bât thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói rẵng thân hành có hai loại, 
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một loại cần thân cận, một loại cân tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có hai 
loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ nh vậy? 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong", thì 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thê biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ 
có lời tuyên bô như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng tầm cầu cũng có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bồ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên 
bồ như vậy? 


-_ Ở đây loại tâm câu nào có thê biêt được: "Khi 
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tôi thân cận với tầm câu này, bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy vong”, thì loại tâm 
câu ây cần phải tránh xa. 


- Ở đây, loại tầm cầu nào có thê biết được: "Khi 
tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp 
suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì loại tâm 
cầu ấy nên thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một 
loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như vậy, 
phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy! 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên chủ 
Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷý, tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thê Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


5. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 
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® Bạch Thé Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phát thành tựu hộ trì các căn như thê 
nào? 


- Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. 


-- Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt... hương 
do mũi phân biệt... vị do lưỡi phân biệt... xúc 
do thân phân biệt... 


- Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, Ta nói 
răng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại 
nên tránh xa. 


Được nghe như vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm 
tăt được con hiêu một cách rộng rãi. 


- Bạch Thế Tôn, loại sắc do mặt phân biệt, khi 
con thân cận mà bắt thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân 
biệt ấy nên tránh xa. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, 
khi con thân cận, bât thiện pháp suy giảm, thiện 
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pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt 
ây nên thân cận. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt... 
loại hương nào do mũi phân biệt... loại vỊ nào 
do lưỡi phân biệt... loại xúc nào do thân phân 
biệt... loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân 
cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm, thời loại pháp ây nên tránh xa. 


- Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, 
khi con thân cận thời bất thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên 
thân cận. 


Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm tắt, 
được con hiệu một cách rộng rãi. 


6. Như vậy sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, 

Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiệp: 

® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đếu đông một tư tưởng, đông một giới hạnh, 


đông một mong cáu, đông một chí hướng ? 
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- Bạch Thể Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một giới hạnh, không động một mong câu, 
không đồng một chí hướng ? 


- Này Thiên chủ, thể giới này gôm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại 
ØIỚI Và nhiều giới sal biệt này, các loại hữu tình tự 
nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã thiên 
chấp, trở thành Kiên trì, cố thủ, với định kiến: "Đây 
là sự thật, ngoài ra toàn là sĩ mê”. Do vậy, tất cả Sa 
Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, 
không đồng một mong cầu, không đồng một chí 
hướng. 


® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một cứu cánh, đồng mỘI an ôn, 
đông một phạm hạnh, đồng một mục đích ? 


- Này Thiên chủ, tắt cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một cứu cánh, không đông một an ôn, không 
đông một phạm hạnh, không đông một mục đích. 


Bạch Thê Tôn, vì sao tát cả Sa môn, Bà la môn, 
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không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, 
không đông một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích? 


- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào 
đã giải thoát tham ái, những vị ây mới đông một cứu 
cánh, đồng một an Ổn, đồng một phạm hạnh, đồng 
một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa môn, Bà la môn 
không đồng một cứu cánh, không đồng một an Ổn, 
không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chu Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệt Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


7. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu tiệp: 


- Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục 
nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người 
tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, 
kh thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa môn, Bà la 
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- Này Thiên chủ, Ngươi có biết những câu hỏi ấy 
cũng được Ngươi hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác 
không ? 


- Bạch Thê Tôn, con được biệt những câu hỏi ây 
cũng được con hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác. 


- Này Thiên chủ, những vị ấy trả lời với Ngươi như 
thê nào, nêu không gì trở ngại hãy nói cho biết. 


- Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con, khi Thế 
Tôn ngôi nghe hay những vị như Thê Tôn. 


- Này Thiên chủ, vậy Ngươi hãy nói đi. 


- Bạch Thế Tôn, những vị Sa môn, Bà la môn mà con 
nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh, xa vắng, 
con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các 
vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi 
ngược con: "Tôn giả tên gì?" Được hỏi vậy con trả 
lời: "Chư Hiền giả, tên là Thiên chủ Sakka." Rồi 
những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: "Do công việc 
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gì Tôn giả Thiên chủ lại đến chỗ này?" Con liền 
giảng cho những vị ây Chánh pháp như con đã được 
nghe và đã được học. Chỉ được từng ẫy, các vị hoan 
hý và nói: "Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ Sakka. 
Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho 
chúng tôi." Không những vậy, các vị này trở thành 
đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của các vị 


F 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết trước kia Ngươi 
không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự 
hỷ lạc như vậy? 


- Này Thiên chủ, như thể nào, Ngươi biết được trước 
kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được 
sự hỷ lạc như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xây 
ra giữa chư Thiên và các vị Asurà. Bạch Thế Tôn, 
trong trận chiến tranh này, chư Thiên thắng trận, các 
loài Asurà bại trận. Bạch Thể Tôn sau khi thắng trận, 
con là người thắng trận, con suy nghĩ: "Nay cam lỗ 
của chư Thiên và cam lỗ của Asurà, cả hai loại cam 


CÀN THÁT BÀ 62 


lồ, chư Thiên sẽ được nếm." Bạch Thế Tôn, thoải 
mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm 
đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Bạch Thế Tôn, 
thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe Chánh pháp Thế 
Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao 
kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. 


8. - Này Thiên chủ, khi Ngươi cảm thọ sự thoải mái 
và hỷ lạc như vậy, Ngươi cảm thầy những lợi ích gì? 


- Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc 
như vậy, con cảm thây có sáu lợi ích như sau: 


Bạch Thế Tôn đó là điều lợi thứ nhất con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi thứ ba, con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 
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9. Tám tư không thỏa mãn, 
Nghĩ ngờ và do dự, 

Con sống cầu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài! 


Con nghĩ các Sa môn, 

Sống một mình cô độc, 

Là bậc Chánh Đẳng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 

Làm thể nào thành công? 
Làm thể nào thất bại ? 

Được hỏi câu hỏi vậy? 
Không thể chỉ đường hướng. 


Biết con là Sakka, 

Bậc Thiên chủ, đã đến! 

Họ liên gạn hỏi con, 

Đến đây có việc gì? 

Con liên giảng Chánh pháp, 


65 


Con được nghe cho họ. 
Hoan hỷý, họ bèn nói: 
“Vàsava làm họ tháây!”. 


Khi con được thấy Phát, 
Nghỉ ngờ đêu tiêu tan. 
Nay con sống vô úy, 
Hâu hạ bậc Chánh Giác. 
MMũi tên độc tham ái, 
Đáng Chánh Giác nhổ lên, 
Con đảnh lễ Đại Hùng, 
Bác thân tộc mặt trời. 
Tôn giả như Phạm thiên, 
Nay con đảnh lễ Ngài, 
Nay con kính lễ Ngài! 
Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vô thượng, 
Trong đời kế chư Thiên, 
Không ai so sánh Ngài! 


10. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn thát bà: 


- Này Khanh Pancasikha, Ngươi đã giúp ta nhiều 
việc. Trước nhờ Ngươi làm Thế Tôn băng lòng, sau 
khi Ngươi làm cho băng lòng, ta mới đến yết kiến 
Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, lấy tay sờ đất, đọc lên ba lần 
bài kệ cảm hứng như sau: 


Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 


Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn 
thanh tịnh vô cấu, khởi lên cho Thiên chủ Sakka: 
'Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt." 
Ngoài ra, tám vạn chư Thiên cũng chứng quả tương 
tợ. Đó là những câu hỏi, Thiên chủ Sakka được mời 
hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại 
này cũng được gọi là Những Câu Hỏi Của Sakka. 
(Đề thích sở vấn). 
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họ Quy y Tam bảo và giữ giới, khi mạng 
chung... - Kinh XÀ-NELSA — 18 
Trường LH, 53 


KINH XÀNISA 

(JANAVASABHA SUTTANTA) 

- Bài kinh số 18 — Trường II, 53 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại 
GinJakàvasatha (nhà làm băng gạch). 


như bộ lạc Kàsi (Ca- 
thi), Kosala (Câu-tát-la), Vaj]ì (Bạt-ky), Malla (Mạt- 
la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), 
Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ 
kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
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không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt 
trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: " Thế Tôn 
thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những 
tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc 
xung quanh, như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJj], Malla, 
Ceti, Vamsa, Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ 
này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn trừ, 
được hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà 
đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được 
đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác 
đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín đồ ở Nàdikà 
được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan 
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hỷ, tín thọ, an lạc. 


3. Tôn giả Ananda được nghe: " Thế Tôn thường hay 
tuyên bố về vấn đê tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJjì, mallà, CetI, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ 
phân kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, 
sỉ được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm 
trăm vị ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lẫy 
làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: " Nhưng ở tại 
Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đỗ đã tu hành 
lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi 
người ta tưởng hai xứ Anga (Ương-già) và Magadha 
đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
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tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. 


Lại có vua Seniya BIimbisàra (Tư-m- 
du Tân-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng 
Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị 
Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: " Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp 
trị nước, đã làm cho chúng ta sung sướng, vị này 
mệnh chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới 
thời vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước 
này. VỊ vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng vả giới luật đây đủ ". Và dân chúng 
cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn 
". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu 
trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi 
lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa 
Thế Tôn chứng quả Bỏ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã 
chứng quả Bò-đề ở Magadha thì sao Ngài lại không 
nói đến về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở 
Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và mệnh chung của các tín đỗ ở Magadha thời các vị 
này sẽ đau buôn và nếu các vị này đau buôn thời sao 
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Thế Tôn có thể không trả lời được? " 


5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín 
đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đên tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đảnh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay 
tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc KàsI, Kosala, Vajn, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phần 
kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, sĩ được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác 
". Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp 
như vậy lây làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín 
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đồ này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ Anga và 
magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh 
chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng và giới luật đây đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. 
Lành thay nêu gợi được một câu trả lời vê họ, và như 
vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh 
lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng 
thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tán như 

au: " Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp 
cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ ". Và 
dân chúng cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tắn dương 
Thế Tôn ". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ 
trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nếu 
gợi được câu trả lời vỀ vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên 
giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở 
Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trần và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín 
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đô ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buôn, và nêu 
các vị này đau buôn thời sao Thê Tôn có thê không 
thê trả lời được? 


Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã 
trình lên trước Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế 
Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, 
sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: " Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, 
vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, 
vận mạng như thế nào? " Thế Tôn thấy được chỗ thọ 
sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ 
Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi 
tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rỗi ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 

8. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc 
đến xong, đánh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 


khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện 
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sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật 
sự thanh tịnh. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hôm nay an 
trú có được hoan hỷ không? 


9. - Này Ananda, sau khi Thây, vì các tín đồ ở 
Magadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy 
ra về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi 
đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú 
lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: " 
Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. 
Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đầu, vận mạng như 
thế nào? " Rồi Ta thấy được chỗ thọ sanh và vận 
mạng của các Hiển nhân tín đỗ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, lúc bấy ĐIỜ Hấ vị Dạ-xoa (Yakkha) ân 
mình lớn tiếng nói răng: " Bạch Thế Tôn, con tên là 
Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha ". 
Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe di 
tên là Janavasabha (Xà-mi-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe 
ai tên Janavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: " Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha 


„ 
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10. - Này Ananda, khi những lời ây được nói xong, 
vị Dạ-xoa ây hiện ra trước mặt Ta, 
thường và lần thứ hai, vị ấy nói: 


Từ đây đến bảy lân, 
Từ kia đến bảy lân, 
Mười bốn lần tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 


Bạch Thé Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào 
ác thú vì con đã hiệu được ác thú, và nay con 
muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


« - Thật hy hữu thay, Hiền giả Dạ- xoa Janavasabhal 
Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ - xoa Janavasabha đã 
nói với Ta: « Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất Lai ». 2o ”guyên nhân 
8ì, Hiển giả Dạ-xoa Janavasabha tfự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thắng như vậy? » 
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Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ sa môn 
Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng 
Trưởng thiên vương) có chút công việc, giữa đường 
con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch suy nghĩ 
tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ,vận 
mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thế nào?" 


Bạch Thể Tôn! Không thể kỳ diệu sao được khi con 
đối mặt tự thân nghe từ miệng vua Vessavana nói với 
hội chúng của mình, các Hiền nhân này thọ sanh ở 
đâu, vận mệnh như thế nào? Bạch Thế Tôn, con tự 
nghĩ: "Ta sẽ đến yết kiên Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vẫn 
đề với Thế Tôn!". Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên 
nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. " Bạch Thế Tôn, trong những ngày XƯA, những 
ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát 
(Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn 
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thể chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) 
ngôi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). 
Xung quanh có Đại Thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
tại bồn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi. 


Đại vương Dhataratha (Trì Quốc Thiên 
vương) vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên 
vươn») vua ở phương Tây, ngôi xây mặt hướng 
Đông, trước mặt Thiên chúng. 


Đại vương Vessavana (Ty-samôn Thiên 
vươn9), vua ở phương bắc, ngôi xây mặt hướng 
Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thê chư Thiên ở cối Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi, 
như vậy là thứ tự chỗ ngôi của những vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 
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Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam 


thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên 
giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 


diệt”. 


13. "Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiên chủ Đề thích 
(Sakka Inda) thầy chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 
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Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 


Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 


j) 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


" Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: " 
Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới 
bị hoại diệt ". 


14. " Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ây. 
Và tùy thuộc về mục dích ấy, bốn vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích Ấy, bốn vị đại vương 
được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. " Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thế Tôn rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: " Này 
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các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh 
sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 
Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra ". 


Theo hiện tượng được thảy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đẳng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


16. " Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên ngôi xuống trên ghế của mình và nói: ' _ Chúng 
tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào 
sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy " 


Cũng vậy, bốn vị đại vương ngôi xuống trên ghế ngồi 
của mình và nói: "Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của 
hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi 
sẽ đi gặp vị ấy ". Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: " Chúng ta 
sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, 
sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy " 


17. " Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra 
(Thường Đông hình Phạm thiên) xuât hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuât hiện với một 
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hóa tướng thô xấu. 


Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
sắc tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thăng xa chư Thiên khác vê sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng 
chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thắng xa chư 
Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên nảo trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy 
hoặc mời vị Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, 
chấp tay, không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: 
"Nay, nêu Phạm thiên Sanamkumàra muốn ØÌ VỚI VỊ 
Thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngôi của vị Thiên 
ây ", Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngôi 
trên chỗ ngồi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thể Tôn, 
như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và 
lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng 
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hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
Sanamkumàra (Thường Đồng hình Phạm thiên) ngồi 
trên chỗ ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngồi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngồi kết-già trên một chỗ ngôi được trải băng 
phăng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy 
bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bồng 
trên trời, ngôi kiết- -p1à trên hư không, thấy được sự 
an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 
lên sự hoan hỷ của mình băng bài kệ sau đây: 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh 
Hay sanh tại cối này. 
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Chúng thắng về quang sắc 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


19. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn, tiêng nói của Phạm thiên 
Sanamkumàra có tám đặc điêm sau đây: 


. Bạch Thê Tôn, khi Phạm 
thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với 
tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại 
chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm 
như vậy gọi là Phạm âm. 


20. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự 
hiện hóa ba mươi ba hóa thân, mỗi thân ngồi kiết già 
trên mỗi chỗ ngồi của chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 
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Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung: 


- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Parinimiitta- Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Nimmànaratì (Hóa Lạc thiên); 

- Một số được sanh lên Thiên chúng Tusità 
(Đâu-suât thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ- 
ma-thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsà 
(Tam thập tam thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
CatumàràjJikà (Tứ Thiên vương thiên), 

- Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất 
được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-thát- 
bà). 
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21." Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, giọng nói 
của Phạm thiên Sanamkumàra về vận. đề này được 
nói một cách khiến mỗi vị Thiên nghĩ răng: " VỊ ngôi 
trên chỗ ngồi của ta, chỉ vị ây nói mà thôi " 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đêu nói, 
Chỉ một vị ưm lặng, 

Tất cả đều im lặng. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngồi chỗ ta, 

Chỉ vị ấy riêng nói. 


22. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu 
nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói 
với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 
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Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập thần túc, 
câu hữu dục, thiền định tinh cần hành... tinh tấn thiên 
định... tâm thiền định... tu tập thân túc, câu hữu với 
tư duy thiên định, tinh cần hành. 


Bốn pháp thân túc nảy đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo 
léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thân 
thông được thuần thục, đề thần thông được thì thiết. 


Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển thân túc này. Này các Thiện hữu, những 
Sa-môn hay Bà-lamôn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thân túc thông dưới một hay nhiêu hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bốn pháp thần 
túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông 
dưới một hay nhiêu hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển bỗn pháp thần túc này. 


Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị 
có thay ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


"- Có như vậy, Phạm thiên! 
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23. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


> " Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục 


Sau một thời gian, 
vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đặc Chánh pháp và tùy pháp. 


> Và khi nghe được Thánh pháp. như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận 
bắt thiện pháp. 

>> Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bắt thiện pháp, nên an lạc khởi lên, và hơn 
cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 


CÀN THÁT BÀ S 


như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư 
thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, 
không thân cận bắt thiện pháp, an lạc khởi lên, 
và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 


> Chư Thiện hữu, đó là con đường tt thứ nhất 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 


Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


24. ” Chư Thiện hữu, lại nữa: 


~> Ở đây có người 


, sau một thời gian vị này được 
nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô 
lậu của vị này được an tịnh, khâu hành thô lậu 
của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an 
tịnh. 


— Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu của 
vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ 
từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư 
Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vị 
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này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
lạc, hoan hỷ khởi lên. 

—> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Ciác Chứng ngộ. 


25. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


—> Ở đây có người 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện", 
không như thật biết: "Đây là có tội", "Đây là 
không tội ", "Đây là hạ liệt ", "Đây là cao 
thượng ", "Đây là đen trắng đồng đều ". Sau 
một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, 
như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy 
pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như 
thật biết: "Đây là thiện", như thật biết: "Đây là 
bất thiện", như thật biết: "Đây là có tội", "đây 
là không tội", "đây cần phải thuận theo", "đây 
cần phải né tránh”, "đây là hạ liệt", "đây là cao 
thượng", "đây là đen trắng đồng đều". 

>> Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh 
của vị này được trừ diệt, minh được sanh 
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khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và 
minh sanh khởi, nên an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba 
hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


26. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


Thế nào là bốn? Chư Thiện hữu, ở đây vị Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
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niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. 


> Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được 
chánh định và chánh an tịnh. 


— Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, 
tri kiên được sanh khởi đôi với các thân 
khác ngoài tự thân. 


Vị Tỷ-kheo sông quán các cảm thọ từ nội thân... quán 
tâm...quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ 
sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh 
định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh 
an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đỗi với các 
pháp khác. 


" Chư Thiện hữu, BÓN NIỆM XỨ này hướng đến 
CHƠN THIỆN đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng 
ngộ ". 

27. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 


Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 
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)>- Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư 


duy. chánh ngữ. chánh nghiệp. chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 


)- Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là Thánh 
chánh định cùng với các y chỉ và cùng vớt các 
tự lương. 


-_ Chư Thiện hữu, chánh tư duy WffÑữi d¿ chánh 
tri kiên sanh khởi, 

-_ Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, 

-_ Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, 

- Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh 
khởi, 

- Chánh tinh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh 
khởi, 


- Chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh 
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khởi, 
-_ Chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, 
-_ Chánh trí vừa đủ đề chánh định sanh khởi, 

- Chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. 


" Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau 
đây: "Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện 
tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng 
dẫn đến đích, được những người có trí tự mình 
giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở "". 

. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự 
đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


" Chư Thiện hữu, những ai tin tướng Phật không 
có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối 
chuyền, tin tưởng Tăng không có thối chuyền, đầy 
đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả 
những vị được hóa sanh được Chánh pháp hướng 
dẫn. Hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha 
đã từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, 
chắc chắn đạt đến chánh giáo. Lại có những 
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Với hạng chúng sanh này 
Ước lường phần công đức. 
Không thể ước lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


28. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana 
khởi lên suy tư sau đây: “Cu: Thiện hữu, thật là kỳ 
diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, dược có một 
Đại sự thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thăng như vậy, được một con đường đặc biệt như 
vậy “” 


" Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm 
mình biệt được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liên thưa với đại vương: 


"- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong 
thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, 
một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày 
một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
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con đường đặc biệt như vậy ". 


29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. 


-_ Đại vương Vessavana sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận cầu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, liền nói với chúng của mình. 

- Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của đại vương 
'Vessavana nói với hội chúng, liên bạch lại với 
Thế Tôn. 


- Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và 
sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn 
giả Ananda. 


-- Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại 
cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-n1, nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ. 

-_ Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng 
bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày 
càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài 
Người. 
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